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Lịch sử hình thành Tổ đình Tôn Thạnh

Tổ đình Tôn Thạnh nằm cách trung tâm huyện Cần Giuộc khoảng 3km, tọa lạc
tại ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Năm 1808 Thiền sư Viên Ngộ (1787-1846) đã thành lập chùa Tôn Thạnh hay
còn gọi là chùa Lan Nhã - địa danh đánh dấu tên tuổi của một nhà Thơ, thi sĩ
yêu nước trong thời kháng chiến chống thực dân Pháp.
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Tổ sư Viên Ngộ thế danh là Nguyễn Ngọc Dót, họ tên cha là Nguyễn Ngọc Bình
và mẹ là Trà Thị Huệ ở làng Thanh Ba tổng Phước Điền Trung huyện Phước Lộc
tỉnh Gia Định nay thuộc ấp Thanh Ba xã Mỹ Lộc huyện Cần Giuộc tỉnh Long An
“Tổ sư sinh năm Đinh Mùi, thế danh Nguyễn Ngọc Dót, năm 1806 xuất gia ở
chùa Vĩnh Quang, được ban pháp hiệu là Viên Ngộ thuộc thiền phái Lâm Tế
Chính tông đời thứ 39. Năm 1808 xây dựng chùa Lan Nhã” [5, tr.27].

Từ thuở nhỏ cũng vì mến mộ đạo Pháp và ý thức được con đường giác ngộ, cho
nên Tổ sư quyết tâm xuất gia, tuy nhiên cha và anh trai không đồng ý còn đưa
ra thử thách khó khăn “Ta nghe Phật cho tất cả là không, sao còn có thân? Bây
giờ mày muốn bỏ trần theo Phật, vậy mày có thể cầm hòn than đỏ cho ta hút
thuốc, thì ta mới tin được là mày thật lòng thờ Phật” [4, tr.289-290]. Nghe cha
nói vậy Ngài liền xuống bếp lấy cục than bỏ vào tay đem lên cho cha, cha vì giữ
lời hứa nên cho Ngài đi tu. Ngài chuyên tâm tu hành, giữ gìn giới luật, hằng
ngày chỉ ăn giờ ngọ và đươc học đạo với hai vị Hòa thượng Đạo Huệ và Đạo Tứ.

Ngoài việc tu tập, Ngài còn giúp người dân đốn cây, sửa lại đường sá đã bị lún,
thuận tiện hơn trong việc di chuyển và buôn bán của dân chúng “Hình ảnh nhà
Sư Viên Ngộ ở Cần Giuộc, khai phá con đường làng cho dân chúng qua lại đở vất
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vả vì bùn lầy, hùm beo” [2, tr. 388-389]. Tại chùa Ngài mời thợ ở Quy Nhơn về
đúc tượng Địa Tạng Bồ tát bằng đồng, trong khi đúc còn khuyết một chỗ Ngài
chặt ngón tay của mình bỏ vào nồi đồng “Khi nước đồng sôi sắp được rót vào
khuôn tượng, Tổ cầm dao đặt ngón tay trái lên thớt chặt nhanh, rồi thảy vào
nước đồng, miệng lâm râm niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ tát. Mọi người
kinh sợ lẫn xúc động, đồng thanh niệm Phật vang rền, có người hối hả chạy vào
chùa lấy thuốc cầm máu cho Tổ. Nét mặt Tổ không hề đổi sắc, Ngài vẫn lưu lại
đến khi buổi lễ chấm dứt. Ba ngày sau, người thợ vui mừng báo tin pho tượng
Địa Tạng Vương Bồ tát viên mãn như ý nguyện” [8, tr.19-20].

Ngài còn là một người con chí hiếu, luôn cạnh kề sát cánh chăm sóc lúc cha
bệnh, phát nguyện tọa thiền suốt 10 năm để kéo dài tuổi thọ cho cha. Trong
thời gian này tại vùng Long An phải đối diện với dịch bệnh đậu mùa nên Ngài
phát nguyện trì kinh niệm Phật cầu cho người dân thoát khỏi tai ương này “Năm
1820, bệnh đậu phát ra vùng ông trì chú tụng kinh và nguyện không ăn cho đến
khi bệnh hết hoành hành và dân chúng được bình yên” [3, tr.546].
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Năm 1845 niên hiệu thiệu trị thứ 5 đời Hiến Tổ chương Hoàng đế triều Nguyễn,
tổ Viên Ngộ viên tịch, tháp của Ngài được xây cất ngay bên hông trái của Chính
điện.

Năm 1849 niên hiệu Tự Đức thứ 2, đời Dực Tông Anh Hoàng đế Triều Nguyễn,
chùa Lan Nhã được đổi thành chùa Tôn Thạnh với mong muốn cầu cho Phật
pháp được tồn, tông phong hưng thịnh. Năm 2009, chùa chính thức được tôn
xưng là Tổ đình Tôn Thạnh.

Nghệ thuật kiến trúc

Chùa Tôn Thạnh ban đầu mang nét đẹp đơn giản, mộc mạc, và có nét cổ kính,
vật liệu chủ yếu làm bằng gỗ, các hoa văn được chạm khắc khá tinh xảo, tỉ mỉ
đến từng centimet “Ruờng cột tráng lệ, vàng son huy hoàng” [1, tr.440]. Đến
nay, chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu nên kết cấu, kiến trúc cũng thay đổi rất
nhiều, nhưng khung cảnh cũ vẫn còn đậm nét.

Chùa có tổng diện tích là 34.410 m vuông, kiến trúc ngôi chùa nhìn theo hướng
trên cao xuống có hình dạng chữ Đinh, theo thứ lớp từ cổng đi vô sâu bên trong
bao gồm sân, chính điện, nhà giảng, hành lang Đông, Tây với mái lợp ngói và
tường xây gạch. Trong vườn chùa phía bên hông trái chính điện có ba ngôi bảo
tháp, đầu tiên hai ngôi tháp liền kề là của Hòa thượng Đạt Đồng và Tổ sư Tắc
Thành có dạng hình vuông cao tầm 3m. Kế tiếp là tháp ba tầng của Tổ sư Viên
Ngộ được xây dựng vào năm 1846 có hình lục giác được chạm khắc dòng chữ
nổi ở tầng trên “Nam Mô A Di Đà Phật”, trên tấm bia khắc câu đối truyền tải
thông điệp sắc không, tháp cao khoảng 4.5 m.
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Phía bên phải của khuôn viên chùa còn lưu giữ 2 tấm bia, để tưởng nhớ nhà thơ,
thi sĩ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu được xây dựng vào năm 1973 và 1997.
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Nơi đây còn giữ được nét cổ xưa qua hệ thống cột, kiểu tứ tượng ở chính điện,
các hoành phi câu đối chữ Hán sơn sao thép vàng và các pho tượng cổ quý
hiếm có giá trị từ đầu thế kỉ XIX đến nay gần 200 năm. Ngay bàn thờ giữa thờ
tôn tượng Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, bộ tượng Di Đà Tam Tôn (A Di Đà- Quan Âm-
Thế Chí), tượng Phật Đản sinh, tượng Di Lặc, tượng Hộ Pháp. Bàn thờ ở hai bên
chính điện thờ tượng Tiêu diện và thập bát La hán bằng đất nung cổ, các tôn
tượng La hán mỗi vị đều có tư thế ngồi hoặc đứng khác nhau như là ngồi kiết
già rất thoải mái hoặc kiểu bắt chân chữ ngũ và có vị lại đưa cả hai tay lên, tất
cả đều có khuôn mặt mộc mạc, hiền từ.
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Đặc biệt là tượng Địa Tạng Bồ tát cao 110 m ngồi trên con thanh sư, tay phải thì
kết ấn, tay trái để ngang ngực, trong lòng bàn tay có hạt minh châu “Năm 1813
niên hiệu Gia Long thứ 12,Tổ đã khởi công đúc tượng Bồ tát Địa Tạng bằng
đồng, cao 110 cm và có điển tích ghi nhận sự cảm ứng linh dị trong lần đúc
tượng này” [9, tr.40], đây là bộ tượng do Tổ sư lúc còn sinh tiền đã dùng ngón
tay út của mình góp phần che lấp điểm khuyết của pho tượng. Tổ Viên Ngộ có
duyên với Địa tang Bồ Tát, là một vị Bồ Tát có nhiều hạnh nguyện vị tha nhất,
trong kinh Địa Tạng chúng ta cũng thường nghe câu “Địa ngục vị không thệ bất
thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng bồ đề, đại bi đại nguyện đại thánh
đại từ bổn tôn Địa Tạng bồ tát ma ha tát” [7, tr. 9], nghĩa là Ngài nguyện địa
ngục trống không Ngài mới thành Phật, do đó Tổ sư nhận thấy mình chưa đủ
công đức nên chặt ngón tay bỏ vào nồi nấu để pho tượng được thành tựu như sở
nguyện. Phía sau hậu tổ có các bài vị của các Tổ thuộc dòng thiền Liễu quán
bao gồm Tổ Liễu Quán (35), Tổ Hữu Bùi (36), Tổ Ngọc Sâm (37), Tổ Quảng
Thanh (38), Tổ Viên Ngộ (39). Cuối cùng là sân thiên tỉnh có xây dựng hòn non
bộ để tạo không khí trong lành.

Ngôi chùa gắn bó với nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu

Đối với các ngôi chùa cổ khác ở Miền Nam, Tổ đình Tôn Thạnh chưa phải là ngôi
cổ tự xưa nhất, nhưng nơi đây còn lưu giữ hai tấm bia, tấm bia được xây vào
năm 1973 nhằm tưởng nhớ công lao của cụ Đồ Chiểu đối với dân tộc Việt Nam.
Khi thực dân Pháp đánh chiếm thành Gia Định Nguyễn Đình Chiểu phải lánh nạn
trở về quê vợ ở Cần Giuộc, tỉnh Long An, kể từ đây Ông chọn chùa Tôn Thạnh
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làm điểm dạy học, khám bệnh, bóc thuốc nhưng thực chất bên trong lại âm
thầm lãnh đạo và khích lệ nhân dân cùng chiến đấu chống giặc ngoại xâm
“Chiếc thân ngồi dạy học ngỡ là an, hay đâu năm Mậu ngữ (1858). Tự đức thứ
XI binh pháp lại hạ thành Gia Định, Đồ Chiểu bỏ chạy về quê vợ, lại tiếp tục dạy
học trò” [6, tr.11].

Nhân duyên ấy Nguyễn Đình Chiểu đã sáng tác nên những tác phẩm được lưu
danh mãi đến ngày nay như thơ Lục Văn Tiên và bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần
Giuộc”, trong bài văn tế này có đoạn ca ngợi về chùa Tôn Thạnh rất hay và ý
nghĩa “Chùa Tôn Thạnh năm canh ưng đông lạnh, tấm lòng son để lại ánh trăng
rằm, đồn Lăng Sa một khắc đặng trả hờn, tủi phận bạc trôi theo dòng nước đổ”,
đồng thời bài văn tế mà Cụ Đồ Chiểu viết nhằm đề cao, tuyên dương tinh thần
bất khuất của các chiến sĩ Cần giuộc đã hi sinh mình để bảo vệ chủ quyền đất
nước Việt Nam. Ngoài hai tác phẩm trên còn có Chạy giặc và Dương Từ Hà mậu
cũng được viết tại chùa Tôn Thạnh.

Di tích cấp quốc gia

Ngày 27 tháng 11 năm 1997 Tổ đình Tôn Thạnh được Bộ Văn Hoá Thông tin Việt
Nam công nhận là di tích cấp quốc gia căn cứ vào quyết định số 2890_VH/QĐ,
hiện nay Tôn Thạnh là điểm du lịch tâm linh cho nhân dân quanh vùng và lan
tỏa ra các tỉnh Miền Tây Nam bộ.

Lời kết
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Tổ đình Tôn Thạnh là một danh lam của đất Gia Định xưa nay thuộc huyện Cần
Giuộc-Long An. Ngôi cổ tự nổi tiếng trong khu vực do Tổ sư Viên Ngộ khai sơn.
Cuộc đời của Tổ sư là tấm gương sáng cho hàng hậu học nương theo oai đức ấy,
Tổ Sư đã hi sinh bản thân mình để hoá độ chúng sinh, giúp họ vượt qua khổ đau
của cuộc đời. Bên cạnh đó đây còn là nơi mà cụ Đồ Chiểu đã từng lưu trú để dạy
học, làm căn cứ địa trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
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